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STT MÔN HỌC 

KIẾN THỨC CƠ 

BẢN, LẬP LUẬN 

NGÀNH 

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, TỐ 

CHẤT CÁ NHÂN 

KỸ NĂNG GIAO 

TIẾP, LÀM VIỆC 

NHÓM 

PHẨM CHẤT, ĐẠO 

ĐỨC NGHỀ 

NGHIỆP 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1 Ngoại ngữ          X X X X X X 

2 Giáo dục thể chất              X 

3 Giáo dục quốc phòng              X 

4 Những NL của CNML X    X X        X 

5 Đường lối CM ĐCSVN X    X X        X 

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh X    X X        X 

7 Văn hóa học X    X X        X 

8 Xã hội học X    X X        X 

9 Địa chính trị thế giới X    X X        X 

10 Quan hệ quốc tế X    X X        X 

11 Phương pháp nghiên cứu KH X X  X X X X      X X 

12 Toán cao cấp  X X    X X      X  

13 Lý thuyết xác suất và thống kê X X X   X X      X  

14 Thống kê ứng dụng X X X   X X      X  

15 Kinh tế lượng  X X   X X      X  

16 Kinh tế học vi mô  X X  X X X      X  

17 Kinh tế học vĩ mô  X X  X X X      X  

18 Nguyên lý kế toán   X X  X X X      X  

19 Hành vi khách hàng  X X X X X X      X  

20 Marketing căn bản   X X X X X      X  

21 Quản trị học căn bản    X X X X X      X  

22 Hành vi tổ chức   X X X X X      X  

23 Nghiên cứu Marketing   X X X X X      X  

24 Quản trị tài chính   X X X X X      X  



 
                                                                                                      TRƯỞNG KHOA 

 

  
 PHẠM ĐỨC CHÍNH 

25 Quản trị chiến lược   X X X X X      X  

26 Quản trị nguồn nhân lực   X X X X X      X  

27 Quản trị thương hiệu   X X X X X      X  

28 Quản trị truyền thông   X X X X X      X  

29 Quản trị kinh doanh toàn cầu   X X X X X      X  

30 Quản trị bán hàng   X X X X X      X  

31 Quản trị chất lượng   X X X X X      X  

32 Quản trị hành chính văn phòng   X X X X X      X  

33 Quản trị hệ thống thông tin   X X X X X      X  

34 Quản trị rủi ro   X X X X X      X  

35 Quản trị sản xuất   X X X X X      X  

36 Quản trị dựa án đầu tư   X X X X X      X  

37 Văn hóa doanh nghiệp    X X  X X X X X  X X 

38 Kỹ năng làm việc nhóm    X X  X X X X X  X X 

39 Nghệ thuật lãnh đạo    X X  X X X X X  X X 

40 Phát triển kỹ năng quản trị    X X  X X X X X  X X 

41 Kỹ năng đàm phán    X X  X X X X X  X X 

42 Kỹ năng giao tiếp    X X  X X X X X  X X 

43 Kỹ năng tổ chức sự kiện    X X  X X X X X  X X 

44 Lý luận nhà nước và pháp luật X  X   X       X  

45 Luật doanh nghiệp X  X   X       X  

46 Luật cạnh tranh X  X   X       X  

47 Luật sở hữu trí tuệ X  X   X       X  

48 Luật hợp đồng X  X   X       X  

49 Luật thương mại quốc tế X  X   X       X  

50 Thực tập cuối khóa X  X   X X  X X X X X X 

51 Khóa luận tốt nghiệp X X X   X X  X   X X X 


